
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 126c ngõ 105/20 Doãn Kế Thiện, tổ 16, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT NAM

0110035598

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HELEN SWISS CELLS VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HELEN SWISS CELLS VIET NAM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HELEN SWISS CELLS VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933222288   
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài chính, bất động 
sản, chứng khoán, bảo hiểm)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm 
dinh dưỡng y học; Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt 
(Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới 
giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, 
trật tự an toàn xã hội)

4649(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hoá mà công ty kinh doanh

8299

8. Đào tạo sơ cấp 8531

9. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

11. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

12. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh 
dưỡng y học; Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Điều 3 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

4722

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ, máy móc, thiết bị y tế và chỉnh hình; 
mỹ phẩm

4772
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026090000473
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngoại Trạch, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Ngoại Trạch, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG QUANG THẢO Nam

17/01/1990 Kinh Việt Nam

22/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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